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Chương 1 

 
TỔNG QUAN 

 
1.1 Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 
Chương trình nội địa hóa các nhà máy thủy điện ở nước ta đang triển 

khai mạnh mẽ đã góp phần đáng kể trong việc giảm ngoại tệ phải chi trả cho 
nước ngoài đồng thời tạo công việc, tích lũy và trang bị cho ngành cơ khí chế 
tạo Việt Nam, tạo thế và lực mới cho ngành trong thời đại hội nhập toàn diện 
với thế giới.  
 Trong các thiết bị cơ khí thủy công có một hạng mục công việc có sự tổ 
hợp giữa phần thủy lực-điện-cơ khí đó là là hạng mục Gầu vớt rác. Hạng mục 
này hiện nay ở các công trình thủy điện ở nước ta không đồng nhất về kiểu 
dáng mà hầu như chỉ quy định về dung tích Gầu, do đó sự phù hợp của thiết bị 
đối với khí hậu và công nghệ Việt nam nhiều khi không đạt. 
 Trong quá trình thiết kế các thiết bị cơ khí thủy công chúng tôi có cơ hội 
được tiếp cận năng lực của các nhà máy cơ khí ở nước ta đã nhận thấy thiết bị 
này hoàn toàn tự chế tạo được. Tác giả có mong muốn sau đề tài này chúng ta 
có một sự nhìn nhận về sự đồng bộ trong kiểu dáng cho toàn bộ các gầu vớt rác 
sẽ sử dụng ở các công trình thủy điện cũng như các công trình thủy lợi khác có 
yêu cầu. 
 1.2. Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu của đề tài: 

a. Đối tượng: Gầu vớt rác thủy lực. 
b. Phạm vi: dùng cho thủy điện Sê San 4. 
c. Nội dung nghiên cứu:  
- Báo cáo về phân loại các gầu vớt rác, định hướng thiết kế. 
- Lựa chọn quy trình chế tạo phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
- Áp dụng thiết kế cho công trình thủy điện Sê San 4. 

1.3. Tổng quan về tình hình sử dụng các loại gầu vớt rác ở Việt Nam: 
Hiện tại ở nước ta hầu như các công trình thủy điện đều sử dụng Gầu vớt rác 
hàm phẳng thủy lực, cụ thể như sau: 

a. Công trình thủy điện Hòa Bình:  Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm phẳng 
thủy lực. 
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b. Công trình thủy điện Hàm thuận- Đa Mi : Sử dụng gầu vớt rác kiểu 
hàm phẳng thủy lực. 

c. Công trình thủy điện Đại Ninh: Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm phẳng 
thủy lực. 

d. Công trình thủy điện YALI: Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm phẳng 
thủy lực. 

e. Công trình thủy điện Sê san 3: Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm phẳng 
thủy lực. 

f. Công trình thủy điện Sê san 3A: Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm phẳng 
thủy lực. 

g. Công trình thủy điện Plêikrong: Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm phẳng 
thủy lực. 

h. Công trình thủy điện Buôn Kuôp: Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm 
phẳng thủy lực. 

i. Công trình thủy điện A Vương: Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm phẳng 
thủy lực. 

j. Công trình thủy điện Buôntuasrah:Sử dụng gầu vớt rác kiểu hàm 
phẳng thủy lực. 

Như liệt kê ở trên ta có thể thấy các công trình thủy điện có công suấ từ 
khoảng 100 MW trở lên thường sử dụng loại gầu vớt rác hàm phẳng thủy lực 
còn đối với các công trình có công suất nhỏ hơn như dự án KNÔNGH’NĂNG, 
TRA XOM,.. do các công ty cổ phần hay tư nhân thì hay sử dụng gầu vớt rác 
hàm phẳng kiểu cơ khí, vì như vậy sẽ giảm được chi phí đầu tư. 

Việc thiết kế các gầu vớt rác của các công trình thủy điện ở trong nước 
có một số công ty thực hiện là: Viện thủy lợi, Công ty Sông đà Ucrin, công ty 
cơ điện nông nghiệp. Do việc có nhiều nhà thiết kế khác nhau nên kích thước 
cũng khác nhau dẫn đến tình trạng không sử dụng chung được cho nhau. 
 Trên thế giới các nhà thiết kế, cung cấp gầu vớt rác có ở một số nước 
như: Mỹ, Nga, Nhật, Ucraina, Trung Quốc, Na uy, Ấn độ, Các nhà cung cấp 
này đề cấp theo các kích cỡ tiêu chuẩn riêng của họ vì vậy nếu các công trình 
thủy điện mới xây do các nhà cung cấp khác nhau sẽ có kiểu và kích cỡ khác 
nhau. Đây là một tình trạng phổ biến tại nước ta do vậy rất khó cho việc thay 
thế, dự trữ phụ tùng. Nếu sau này các nhà máy thủy điện về một công ty thì 
từng cụm thủy điện ta có thể dùng chung một gầu hoặc dự trữ số phụ tùng thay 
thế ít nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy cao trong vận hành, điều này góp phần 
giảm đáng kể chi phí vận hành cũng như bảo quản, thay thế. Điều này góp 
phần làm giảm giá thành điện năng gián tiếp làm lợi cho nền kinh tế thị trường 
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đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà sức ép đòi tăng giá của hầu hết các 
mặt hàng chủ lực đều nhìn nhau tăng giá. 
 Gầu vớt rác thực chất là một kết cấu cơ- điện – thủy lực, với kết cấu này 
trong nước hiện nay hoàn toàn có thể chế tạo, cung cấp ổn định. Việc lựa chọn 
kiểu, kích thước các phần tử cho phù hợp với tình hình thị trường và năng lực 
trong nước mới là vấn đề cần bàn. 

Để tìm hiểu ta sẽ xem xét  một số hình ảnh về  gầu vớt rác hàn phẳng dẫn 
động bằng cơ khí và thủy lực. 

 
Hình 1- Gầu vớt rác hàm phẳng kiểu cơ khí 

 
 

Hình 2- Gầu vớt rác hàm phẳng kiểu thủy lực 
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Đặc điểm cấu tạo của hai loại gầu vớt rác đã nêu: 
a. Gầu vớt rác kiểu cơ khí: 

 

 
 

Hình 3- Gầu vớt rác kiểu cơ khí hàm phẳng 
 

- Khối lượng gầu nhẹ như vậy cầu trục chân dê cần lực nâng nhỏ hơn. 
- Số lượng thiết bị ít, xác xuất hỏng hóc sẽ thấp hơn. 
- Thao tác khó khăn hơn vì khi mở cần người phải mở hàm cơ khí. 
- Ít được sử dụng ở các công trình thủy điện có công suất ≥ 100 MW. 
- Kết cấu bao gồm các phần chính: Cụm khung; Cụm răng động; Cụm bánh 
xe dẫn hướng;. 
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b. Gầu vớt rác kiểu thủy lực: 
 

 
 

Hình 4- Gầu vớt rác thủy lực hàm phẳng 
 

- Khối lượng gầu tăng so với gầu vớt rác kiểu cơ khí. 
- Phải tích hợp nhiều thiết bị, đặc biệt là thiết bị điện- thủy lực cần phải có 

độ kín nước cao trong khi vận hành. 
- Thao tác nhẹ nhàng, tính cơ giới cao, thuận tiện cho người sử dụng. 

Cùng một dung tích gầu, gầu vớt rác thủy lực hoạt động nhanh hơn, an 
toàn hơn. 

- Kết cấu bao gồm các phần chính: Cụm khung; Cụm răng động; Cụm 
bánh xe dẫn hướng; Hệ thống thủy lực; Hệ thống điện. 

 
Qua phân tích ở trên chúng ta nhận thấy gầu vớt rác kiểu cơ khí chế tạo 

dễ dàng hơn so với gầu vớt rác kiểu thủy lực, nhưng trong quá trình vận hành 
gầu vớt rác thủy lực lại dễ dàng và an toàn cao hơn, điều này nói lên rằng các 
công trình đòi hỏi độ an toàn cao thường sử dụng gầu vớt rác thủy lực.  

Sau đây chúng ta sẽ quan tâm đến loại gầu vớt rác này. 
 
1.4. Lựa chọn quy trình chế tạo phù hợp với điều kiện nước ta. 

Để làm rõ hơn ta sẽ xem xét một bản vẽ chế tạo của một gầu vớt rác hàm 
phẳng kiểu thủy lực (Hình 5) 
 1.4.1. Phần cơ khí: 




